
Số:    /TB-TCNH&QTKD

TT Mã sinh viên Họ Tên Giảng viên hướng dẫn Lớp/ Ngành

1 4554070003 Nguyễn Bảo Châu ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

2 4554070007 Phạm Thị Mỹ Duyên ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

3 4554070009 Phạm Anh Dũng ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

4 4554070010 Ngô Thuỳ Dương ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

5 4554070012 Nguyễn Cẩm Giang ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

6 4554070015 Lê Diệu Hân ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

7 4554070022 Vũ Minh Hoàng ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

8 4554070023 Trần Thị Mỹ Hoà ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

9 4554070024 Lê Thị Thanh Huyền ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

10 4554070030 Phạm Thị Thanh Kiều ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

11 4554070031 Huỳnh Trọng Lân ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

12 4554070032 Nguyễn Thị Thanh Lệ ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

13 4554070035 Hồ Thị Tuyết Linh ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

14 4554070036 Nguyễn Nhất Long ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

15 4554070038 Đoàn Thị Cẩm Ly ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

16 4554070039 Mai Thế Mạnh ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

17 4554070040 Lê Gia Mẫn ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

18 4554070042 Võ Thị Muộn ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

19 4554070043 Lê Võ Kiều My ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

20 4554070045 Đoàn Thị Hồng Mỹ ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

21 4554070047 Cao Thị Thanh Ngân ThS. Đặng Nguyên Bảo Quản Trị Khách Sạn 45A

22 4554070049 Nguyễn Hà Bảo Ngân ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45A

23 4554070058 Nguyễn Thị Ý Nhi ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45A

24 4554070059 Phạm Thị Hồng Nhi ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45A

25 4554070063 Võ Thảo Như ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45A

26 4554070064 Nguyễn Phạm Hà Ny ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45A

27 4554070067 Hồ Thị Phúc ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

28 4554070071 Ngô Thị Thảo Quyên ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

29 4554070074 Bùi Như Quỳnh ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

30 4554070076 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

31 4554070081 Trần Thanh Thanh ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

32 4554070082 Trần Thị Thanh Thanh ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

33 4554070088 Nguyễn Bích Thoa ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

34 4554070090 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

35 4554070096 Võ Hoài Thương ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A
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36 4554070097 Nguyễn Trần Cát Tiên ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

37 4554070100 Nguyễn Thị Ngọc Trang ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

38 4554070103 Lê Ngọc Thanh Trâm ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

39 4554070105 Nguyễn Hoàng Phương Trinh ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

40 4554070106 Nguyễn Hoàng Anh Trúc ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

41 4554070107 Phạm Thanh Trúc ThS. Nguyễn Bá Phước Quản Trị Khách Sạn 45A

42 4554070111 Nguyễn Thị Việt TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

43 4554070116 Lê Yến Vy TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

44 4554070117 Nguyễn Thị Hồng Vy TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

45 4554070120 Nguyễn Thị Hải Yến TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

46 4554070124 Phạm Đức Bảo TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

47 4554070131 Hao TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

48 4554070157 Trần Hồ Như Thuý TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

49 4554070163 Lê Thị Ánh Tuyết TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

50 4554070166 Lê Cẩm Viên TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

51 4554070174 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

52 4554070178 Võ Thị Thu Hằng TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

53 4554070184 Lê Thị Ngọc Hưng TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

54 4554070185 Trần Quốc Lâm TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

55 4554070192 Nguyễn Phạm Tuyết Mai TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

56 4554070203 Hà Thị Mỹ Nữ TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

57 4554070209 Đặng Thị Diễm Quỳnh TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

58 4554070214 Triệu Tô Thu Thuỷ TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45A

1 4454070308 Trần Thị Bích Phượng TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 44B

1 4554070002 Trương Hoàng Mai Anh TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

2 4554070006 Lê Nguyễn Minh Duy TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

3 4554070011 Nguyễn Thuỳ Dương TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

4 4554070017 Nguyễn Hoàng Hiếu TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

5 4554070018 Nguyễn Thị Thu Hiếu TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

6 4554070019 Lê Kim Hoa TS. Vũ Thị Nữ Quản Trị Khách Sạn 45B

7 4554070020 Huỳnh Bảo Hoan TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

8 4554070026 Đào Nguyên Hưng TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

9 4554070041 Đặng Thị Ngọc Mi TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

10 4554070046 Nguyễn Trần Tố Na TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

11 4554070048 Lê Thị Kim Ngân TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

12 4554070050 Trần Thị Kim Ngân TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

13 4554070053 Trần Khánh Nguyên TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

14 4554070054 Tô Thị Mỹ Nhân TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

15 4554070055 Đoàn Thị Yến Nhi TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

16 4554070057 Nguyễn Thị Yến Nhi TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

17 4554070060 Trần Thị Yến Nhi TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

18 4554070065 Nguyễn Phương Oanh TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B



TT Mã sinh viên Họ Tên Giảng viên hướng dẫn Lớp/ Ngành

19 4554070066 Nguyễn Thị Bích Phú TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

20 4554070072 Nguyễn Trần Mỹ Quyên TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

21 4554070075 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

22 4554070085 Nguyễn Hoàng Thắng TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

23 4554070086 Nguyễn Thị Thân TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

24 4554070087 Lê Nguyễn Hữu Thiện TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

25 4554070089 Mai Thị Xuân Thuỳ TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

26 4554070092 Lâm Thanh Thuý TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

27 4554070094 Khổng Võ Anh Thư TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

28 4554070095 Lê Khánh Thư TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

29 4554070098 Sử Trần Ngọc Tiến TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

30 4554070099 Nguyễn Thị Kiều Trang TS. Phạm Trần Trúc Viên Quản Trị Khách Sạn 45B

31 4554070101 Trần Thị Thuỳ Trang TS. Nguyễn Thị Hạnh Quản Trị Khách Sạn 45B

32 4554070102 Lê Thuỳ Tranh TS. Nguyễn Thị Hạnh Quản Trị Khách Sạn 45B

33 4554070104 Nguyễn Thị Mai Trâm TS. Nguyễn Thị Hạnh Quản Trị Khách Sạn 45B

34 4554070108 Lê Thanh Tuyền TS. Nguyễn Thị Hạnh Quản Trị Khách Sạn 45B

35 4554070109 Phan Thị Kim Tuyền TS. Nguyễn Thị Hạnh Quản Trị Khách Sạn 45B

36 4554070112 Trần Anh Vương TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

37 4554070114 Huỳnh Thị Ái Vy TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

38 4554070115 Lê Ái Vy TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

39 4554070119 Đoàn Thị Hoàng Yến TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

40 4554070129 Nguyễn Nhật Giang TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

41 4554070134 Nguyễn Thị Kim Huệ TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

42 4554070140 Phạm Thị Thuỳ Ly TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

43 4554070144 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

44 4554070156 Lý Hưng Thuận TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

45 4554070164 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Nguyễn Hoàng Phong Quản Trị Khách Sạn 45B

46 4554070167 Võ Quang Vinh ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

47 4554070175 Nguyễn Thu Duyên ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

48 4554070180 Nguyễn Thị Thu Hoài ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

49 4554070195 Phạm Thị Bích Ngà ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

50 4554070210 Kiều Thị Diễm Quỳnh ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

51 4554070216 Cao Huyền Trân ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

52 4554070220 Nguyễn Minh Tuấn ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

53 4554070222 Trần Hồng Vân ThS. Phạm Thị Thùy Duyên Quản Trị Khách Sạn 45B

Tổng số sinh viên được giao Thực tập tổng hợp: 112 sinh viên./.

Người lập

ThS. Phạm Ngọc Ánh PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

Bình Định, ngày    tháng 4 năm 2025

TRƯỞNG KHOA


